KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:  ĐỒ CHƠI ĐỒ DÙNG QUEN THUỘC CỦA BÉ
Thời gian thực hiện 4 tuần :  Từ ngày 06/10 đến ngày 31/11 năm 2025

Nhánh 1: Đồ chơi bé thích (Tết trung thu): Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 29/9 -03/10

Nhánh 2 : Đồ  dùng của bé: Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 06 - 10/10
Nhánh  3 : Đồ chơi trong lớp: Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13-17/10
Nhánh  4 :
Đồ chơi ngoài trời: Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ 20 - 24/10

I. MỤC TIÊU
1. Phát triển thể chất

1.1: Dinh dưỡng và sức khỏe.

M1: Trẻ ngủ được một giấc buổi trưa

1. 2. Phát triển vận động

MT2: Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục:  
+ Hô hấp: Tay 1. Lưng,bụng , lườn 1. Chân 3 theo bài “ tập với bóng”
+ Hô hấp: Thổi lông chim, tay 1, lưng, bụng, lườn 1, chân1 theo bài: “ chim sẻ”
MT3: Trẻ giữ được thăng bằng và phát triển tâm vận động trong vận động  đi theo hiệu lệnh đi đều < 1-2>.

MT4: Trẻ phối hợp toàn bộ cơ thể, kiểm soát sự phối hợp của tay và mắt vận động tay- mắt khi thực hiện vận động: Ném bóng về phía trước’ TCVĐ: Ném bóng vào lưới.
``
MT6:  Trẻ phối hợp tay, chân, cơ thể trong vận động:   


+  Bò theo hướng thẳng

          +  TCVĐ: Con bọ dừa. Rùa con vượt chướng ngại vật

MT7: Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động:

          + Bật tại chỗ

          + Trò chơi vận động: Cò bắt ếch. Ếch con bật nhảy.

           MT8: Trẻ vận động được cổ tay, bàn tay, ngón tay khi thực hiện vận động:  Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau. Nhón nhặt đồ vật. Đóng cọc bàn gỗ. TCVĐTC: Năm ngón tay ngoan, Đôi bàn tay tí xíu …
MT9: Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay mắt trong các hoạt động:  Lồng tháo hộp 4-5 hộp. Xếp; chống 4-5 tháp. Tô màu các đồ dùng đồ chơi bé yêu thích

2. Dinh dưỡng và sức khỏe. 

MT10 : Trẻ thích nghi được với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.

MT11: Trẻ ngủ được một giấc buổi trưa 

MT12: Trẻ  đi được vệ sinh đúng nơi quy định

2. Phát triển nhận thức

2.1. Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan.

* Sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi , nếm

MT17: Trẻ sờ, nắn thông qua các giác quan để nhận biết được đặc điểm nổi bật của đối tượng. 
Có sự nhạy cảm của các giác quan trong nhận biết sự thay đổi về, hình dạng, kích thước, chất liệu, nhiệt độ,  trọng lượng: 
- Tìm đồ vật vừa mới cất giấu 
- Nghe âm thanh của đồ dùng, đồ chơi. 
- Sờ, nắn đồ vật, đồ chơi để  nhận biết cứng- mềm, xù  xì, hình dạng, kích thước, trọng lượng.
2.2 Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi.
MT21 : Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các dùng, đồ chơi: Quả bóng - búp bê . Xích đu- Cầu trượt’. Đôi dép- Ba lô.
MT25: Trẻ chỉ/nói tên, lấy hoặc cất đúng được đồ chơi màu đỏ/xanh theo yêu cầu. 
3. Phát triển ngôn ngữ

3.1. Nghe hiểu lời nói

MT27: Trẻ làm theo được 1 số yêu cầu đơn giản  của người lớn: Lấy cốc uống nước, đi đến đây, lau miệng (CS8-24T)

3.2. Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu.

MT29: Trẻ hiểu nội dung câu truyện ngắn đơn giản; trả lời được các câu hỏi về  tên truyện, tên và hành động của các nhân vật trong chuyện: Chiếc đu màu đỏ.
MT30: Trẻ phát âm được rõ tiếng
          MT31:  Trẻ hiểu được nội dung bài thơ, đọc được các bài thơ: Đi dép; Làm đồ chơi; quả bóng tròn… với sự giúp đỡ của cô giáo. 


3.3. Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp

          MT34: Trẻ nói đủ nghe, lễ phép

4. Phát triển tình cảm kĩ năng xã hội ; thẩm mĩ


4.1. Phát triển tình cảm
* Thực hiện hành vi xã hội đơn giản
MT42: Trẻ thể hiện được 1 số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ: Bế em.
MT43: Trẻ chơi thân thiện cạnh trẻ khác
4.2: Phát triển cảm xúc thẩm mỹ.
MT45: Trẻ hiểu được nội dung bài hát , biết hát và vận động đơn giản theo lời các bài hát: Búp bê; Bập bênh; Đu quay; Lái ô tô. Đôi dép xinh. Đu quay. Bước đầu biết biểu diễn văn nghệ. Biết sử dụng đồ dùng âm nhạc theo cô.
MT 46: Trẻ thích được tô màu, biết cầm bút để tô màu con lật đật, cái váy, cái yếm. Thích được phết hồ vào trang giấy và dán theo vệt chấm hồ: Dán bóng bay.  Bước đầu có kỹ năng thể hiện bản thân qua vận động tạo hình.
          II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ
1. Yêu cầu:

          - Trẻ đi được theo hiệu lệnh đi đều.
          - Biết cách cầm bóng bằng 1 tay để ném bóng về phía trước
- Trẻ biết bò bằng hai bàn tay và hai cẳng chân, phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi  bò theo hướng thẳng.

- Trẻ biết nhún chân lấy đà bật lên cao bằng hai chân và tiếp đất nhẹ nhàng bằng hai chân.

- Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ chơi: Quả bóng - búp bê. Xích đu- Cầu trượt
- Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ chơi: Đôi dép- Ba lô
- Trẻ chỉ/nói tên, lấy hoặc cất đúng được đồ chơi màu đỏ/xanh theo yêu cầu. 
- Trẻ thể hiện được 1 số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi: Bế em như nựng em, dỗ dành em…Biết cách bế em búp bê.
- Trẻ hát được cùng cô các bài hát: Búp bê; đu quay; Lái ô tô.

- Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo lời các bài hát: Đôi dép xinh. Đu quay. Bập bênh.

- Trẻ biết cách cầm bút để tô màu con lật đật, cái váy, cái yếm.  
- Trẻ biết cách phết hồ và giấy và dán theo vệt chấm hồ.
2. Chuẩn bị.

a. Trang trí, tạo môi trường lớp học
- Các góc chơi cô xắp xếp nổi bật chủ đề: Đồ dùng, đồ chơi.
- Góc chủ đề trang trí phù hợp cho từng nhánh: 

+ Nhánh 1: Đồ chơi bé yêu thích.

+ Nhánh 2: Đồ dùng của bé.

+ Nhánh 3: Đồ chơi trong lớp.

+ Nhánh 4: Đồ chơi ngoài trời.

- Đồ dùng đồ chơi bày phù hợp với các hoạt động trong ngày.

b. Đồ dùng dạy học của cô

- Bóng. Đôi dép. Ba lô. Búp bê. Vi deo đồ dùng đồ chơi ngoài trời.

- Đồ chơi con ong, con bướm có màu xanh đỏ. Tranh mẫu tạo hình: Cái váy, cái mũ, con lật đật, sáp màu.

- Nhạc bài hát: Búp bê, đôi dép xinh, đu quay, bập bênh.

- Tranh minh họa nội dung bài thơ: Bập bênh, đôi dép…câu chuyện: Chiếc đu màu đỏ.

c. Tài liệu, học liệu của trẻ

- Đồ dùng dụng cụ âm nhạc 

- Sách vở tạo hình; sáp màu; giấy màu; rổ; đất nặn; bảng khăn; đĩa 

- Các khối vuông; chữ nhật; tam giác đủ cho trẻ chơi.

- Đồ chơi: búp bóng; đồ chơi điện thoại; đồ chơi bóng, đồ chơi ở các góc chơi. Phiếu ghi chép.

 Đồ chơi có màu xanh- đỏ

- Đồ dùng dụng cụ âm nhạc ( mũ hoa; xắc xô; trống; phách; mũ âm nhạc)

- Sách tạo hình; sáp màu; giấy màu; rổ; đất nặn; bảng khăn; đĩa đủ cho trẻ.

III.  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
	Hoạt động
	
	Tuần 1

( Từ 29/9 03/10)


	Tuần 2

(Từ 06 - 10/09)
	Tuần 3

( Từ 13 - 17/09)
	Tuần 4

( Từ 20 - 24/10)
	Lưu ý



	Chủ đề nhánh
	
	Đồ chơi bé thích (Tết trung thu)
	Đồ  dùng của bé
	Đồ  chơi trong lớp
	Đồ  chơi ngoài trời
	

	Đón trẻ
Trò chuyện


	- Cô nhẹ nhàng, ân cần đón trẻ vào lớp,  dạy trẻ chào bố mẹ, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, trò chuyện với trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp.

- Trò chuyện với trẻ về các đồ chơi trong lớp.

- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi.

- Trò chuyện cùng trẻ về một số hoạt động tết trung thu bé và các bạn được làm gì? 
	

	TD sáng
	 ( T1, T3) Trẻ tập cùng cô các động tác  phát triển nhóm cơ và hô hấp: Tay 1. Lưng,bụng , lườn 1. Chân 3 theo bài “ tập với bóng”
( T2, T4) Tập các động tác: hô hấp: Thổi lông chim, tay 1, lưng, bụng, lườn 1, chân1 theo bài: “ chim sẻ” 
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	   Vận động

-  Đi theo hiệu lệnh đi đều < 1-2>

- TCVĐ: Con bọ dừa.
	    Vận động  

- Ném bóng về phía trước 
- TCVĐ: Lăn bóng


	   Vận động 

- Bò theo hướng thẳng 

- TCVĐ:  Những chú chim sẻ
	   Vận động
- Bật tại chỗ
- TCVĐ : Kéo cưa lừa xẻ.
	 

	
	3
	  Khám phá 

Quả bóng - búp bê   

- TC: Cái túi kỳ diệu


	     Khám phá 

Đôi dép- Ba lô
- Hát, vận động bài: Đường và chân. 
	Nhận biết phân biệt

- Nhận biết phân biệt màu đỏ/ xanh.

- Chơi trò chơi: Chọn nhanh, chọn đúng.
	  Khám phá 

 Xích đu- Cầu trượt

- Trò chơi: Thử trí thông minh.


	

	
	4
	     Âm nhạc

- Dạy hát: Búp bê (tt)

- TCÂN: Ai đoán giỏi
	   Âm nhạc

 -  Nghe hát:

 Đôi dép xinh (tt)

- TCÂN: Tai ai tinh
	Âm nhạc

- Dạy hát: Lái ô tô(tt).

- VĐMH: Đôi dép xinh 

	Âm nhạc

- VĐMH: Đu quay (tt)

- Nghe hát: Bập bênh.
	  

	
	5
	       Thơ  

Qủa bóng tròn.

- Chơi trò chơi:  Bóng bay”
	Thơ 

Đi dép

- Hát, vận động  bài “Đôi dép xinh”
	Thơ 
Làm đồ chơi.

- Hát, vận động bài “ Đi chơi”


	Truyện
 Chiếc đu màu đỏ.

- Hát, vận động bài “ Đu quay”
	

	
	6
	Tạo hình

Tô màu con lật đật. 

- Đọc thơ: Lớp em


	Tạo hình

Tô màu chiếc váy
- Hát, vận động bài ‘ Vui đến trường’.
	Tạo hình
Tô màu cái yếm
- Đọc thơ: Đồ dùng bé yêu.
	Tạo hình
Dán bóng bay

- TCVĐ: Bóng bay
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	-  HĐCCĐ:  
Dạo chơi quanh sân trường 

- TCV Đ:   Dung dăng dung dẻ.

- Chơi theo ý thích
	- HĐCCĐ: 
Dạo chơi quanh sân trường 

TCVĐ: Tung bóng

- Chơi theo ý thích
	- HĐCCĐ: 
 Dạo chơi quanh sân trường 

- TCV Đ: Bắt bong bóng 
- Chơi theo ý thích
	- HĐCCĐ: 
 Dạo chơi quanh sân trường 

- TCV Đ: Những chú chim sẻ.
- Chơi theo ý thích 
	

	
	Thứ 3
	- HĐCCĐ:  

Quan sát cây sấu

- TCV Đ: Dung dăng dung dẻ.

- Chơi theo ý thích
	   - HĐCCĐ:  

Quan sát cây phượng

- TCV Đ: Ném bóng vào lưới.

- Chơi theo ý thích
	Khám phá Âm thanh

- TC: Nào bạn ơi ta hãy gõ

- Chơi theo ý thích
	-HĐCCĐ:  Quan sát cây sấu

- TCV Đ: Ném bóng vào lưới.

- Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ 4
	- HĐCCĐ : 

Chơi với nước

- TCV Đ: Ném bóng.

- Chơi theo ý thích 
	- HĐCCĐ: 
Chơi với cát

TCVĐ:  Rùa con vượt chướng ngại vật
- Chơi theo ý thích
	HĐCCĐ: 
Chơi với cát nước
TCVĐ: Vận chuyển cát.

- Chơi theo ý thích
	HĐCCĐ: 
Lao động, vệ sinh: Nhặt lá cây, tưới cây

TCVĐ: Con bọ dừa.
	

	
	Thứ 5
	- HĐCCĐ:

QS cây nhãn

TCVĐ: Lăn bóng

- Chơi theo ý thích
	Chơi với lá cây

TCVĐ: Đi cầu

- Chơi theo ý thích
	- HĐCCĐ: 

Quan sát thời tiết trong ngày

TCVĐ:  Cò bắt ếch. 

- Chơi theo ý thích
	- HĐCCĐ:

QS cây hoa

TCVĐ: Đi cầu

- Chơi với lá cây
	

	
	Thứ 6
	- TCVĐ: Mèo và chim sẻ.  
- Chơi theo ý thích
	- TCVĐ: Tìm bạn

- Chơi theo ý thích
	- TCVĐ:  Ếch con bật nhảy.

- Chơi theo ý thích
	- Giao lưu TCDG: Kéo cưa lừa sẻ với lớp 3 C

- Chơi theo ý thích.
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc
	
	
	
	
	
	

	Hoạt động góc
	1. Góc vận động 

( T1): Chơi với các loại gỗ xếp hình.

(T2):  Xếp đường đi 

(T3):  Xếp  cái cổng.  

(T3):  Xếp đường tới trường mầm non.  
a.Mục đích – yêu cầu:

- Trẻ biết tên đồ chơi trong góc- Gọi tên được đồ chơi: Khối hình, viên gạch.
- Trẻ biết dùng các khối gỗ, khối hình để xếp đường đi, xếp cổng.
- Rèn sự khéo léo ngón tay, bàn tay. Rèn kỹ năng xếp sát cạnh, xếp chồng. Biết chia sẻ, hợp tác cùng bạn.

B .Chuẩn bị:

- Một số khối hình bằng nhựa, bằng gỗ các loại.

c. Cách chơi:

- Cô giới thiệu góc, hướng dẫn trẻ cách sử dụng đồ dùng.

- Trẻ quan sát – trải nghiệm thử cách xếp.

- Cô hướng dẫn thao tác mẫu.

- Trẻ thực hành xếp theo ý thích của trẻ, xếp đường đi, xếp cái cổng.

- Cô gợi mở cách chơi mới, động viên trẻ.

2. Góc TTV:

T(1) Chơi với các đồ chơi búp bê và các đồ chơi trong góc

T(2, 3,4) Chơi thao tác vai: Bế em.

a. Mục đích – yêu cầu:

- Trẻ biết tên góc, nhận biết một số đồ chơi với búp bê ( Búp bê to, nhỏ, giương búp bê, khăn, áo, đồ dùng nấu ăn…).

- Tập cách lấy – cất đồ chơi đúng nơi quy định.

- Trẻ biết cách bế em, ru em ngủ, cho em ăn, giả vờ nựng, dỗ em.

- Rèn khả năng giao tiếp: chào hỏi, xưng hô, trả lời câu hỏi đơn giản.

- Khuyến khích trẻ mạnh dạn, tự tin nói chuyện với cô và bạn.

b.Chuẩn bị:

- Búp bê các loại, đồ chơi nấu ăn, giường búp bê, khăn lau, kệ để đồ.
c. Cách chơi:

- Cô giới thiệu góc, cho trẻ quan sát – gọi tên đồ chơi.

- Hướng dẫn trẻ cách lấy – cất đồ chơi.
- Cho trẻ thử sử dụng đồ chơi đơn giản ( ôm búp bê, bế búp bê, xúc cho em ăn, ru em ngủ…)
- Cô làm mẫu: Hai tay bế búp bê, đầu búp bê dặt lên tay trái, tay phải ôm búp bê, vỗ nhè nhẹ. Vừa bế em, vừa nựng em: “ Em ngoan, không khóc nhè, để mẹ đi làm nhé!”.
Em ngoan, chị xúc cho em ăn nhé! Ăn xong em uống nước nào?

Em đi ngủ nhé! À ơi…

- Trẻ bắt chước: Làm theo– Thực hiện theo gợi ý của cô.

- Chơi theo nhóm nhỏ.
- Cô gợi ý tình huống: Con đang làm gì? Cái này để làm gì? Muốn bế em giống mẹ thì chúng mình bế như thế nào ? Khi em bé khóc các con làm gì? Em bé khóc thì con phải làm gì?

Cô khuyến khích trẻ thực hiện các thao tác bế em.

3. Góc HĐVĐV

T(1)  Lồng tháo hộp 4-5 hộp.  Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau.
T(2)  Tô màu các đồ dùng đồ chơi bé yêu thích. TCVĐ: Năm ngón tay ngoan. Đôi bàn tay tí xíu.
T(3 )  Nhón nhặt đồ vật. Đóng cọc bàn gỗ.
T(4 )   Xếp; chống 4-5 tháp. Lồng tháo hộp 4-5 hộ.
a. Mục đích – yêu cầu:

- Trẻ nhận biết tên góc, biết một số đồ vật, đồ chơi.

- Biết cách lấy – cất đồ dùng gọn gàng.

- Trẻ biết cách lồng, tháo hộp, xếp chồng các khối.

- Phát triển vận động tinh, ngón tay khéo léo.

- Trẻ củng cố kỹ năng nhón nhặt.

b. Chuẩn bị: Đồ chơi: Các khối hình, tháp. Bộ đóng cọc bàn gỗ. Hộp đựng hạt., hạt nhựa to, hạt xốp, que tính, hộp/khay để nhặt.
c. Cách chơi:

- Cô giới thiệu đồ vật, cho trẻ quan sát, gọi tên.

- Cho trẻ thử xếp chồng, xếp tháp, bỏ vào – lấy ra, xoa tay, chạm các ngón tay. Cầm bút di màu trên không.

- Hướng dẫn trẻ cất đồ sau khi chơi.

- Cô làm mẫu: Lồng, tháo vòng, xếp tháp, nhón nhặt đồ vật, tô màu…

- Trẻ thực hành  .

- Cô khuyến khích trẻ: Lồng, tháo vòng, xếp tháp, nhón nhặt đồ vật, tô màu, xếp chồng.…

- Chia nhóm nhỏ: nhóm xếp chồng, nhóm lồng tháo hộp, nhóm tô màu, nhóm nhón nhặt đồ vật.

- Trẻ luân phiên đổi trò chơi.

- Cô quan sát, gợi mở: “Con xếp tháp cao nào?”, “Con nhón cho khéo kẻo bị rơi…”
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện cho trẻ ngủ một giấc ngủ ngon.

- Dạy trẻ  đi được vệ sinh đúng nơi quy định.
- Luyện cho trẻ ăn được cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.

- Dạy trẻ làm theo được 1 số yêu cầu: Lấy cốc uống nước; lau miệng.
	

	Hoạt động chiều 
	Thứ 2
	- Ôn bài thơ: Qủa bóng tròn.

- Trò chuyện với trẻ về những đồ chơi mà bé yêu thích.
	- Trò chuyện về  Tết trung thu.
- Trò chuyện với trẻ về đồ dùng: Ba lô- đôi dép.
	- Đọc thơ: Chiếc xích đu.

- Trò chơi lấy, cất đồ chơi có màu đỏ/ xanh.


	- TC với trẻ về những đồ chơi trên sân trường.
-  Thực hiện vở TCKNXH ( Trang 2,3)
	

	
	Thứ 3
	- Trò chuyện với trẻ về những đồ chơi mà bé yêu thích.
- Hát bài hát: Búp bê
	- Trò chuyện với trẻ về những đồ dùng mà bé yêu thích.
-  Nghe hát:

 Đôi dép xinh
	- Trò chuyện với trẻ về những đồ chơi mà bé yêu thích.
- Hát bài: Lái ô tô
	-  Nghe kể chuyện : Chiếc đu màu đỏ.

-  TC với trẻ về những đồ chơi trên sân trường.
	

	
	Thứ 4
	- Hát bài hát: Búp bê.

- Đọc thơ: Qủa bóng tròn.
	-  Nghe hát:

 Đôi dép xinh
	- Đọc thơ: Làm đồ chơi.

- Hát bài: Lái ô tô.
 
	- VĐMH: Đu quay.

- Nghe kể chuyện : Chiếc đu màu đỏ
	

	
	Thứ 5
	 - Đọc thơ: Qủa bóng tròn.
- Di màu theo ý thích
	- Đọc thơ: Đi dép.

- Chơi với đất nặn.
	Di 
- Xé giấy theo ý thích .

- Đọc thơ: Làm đồ chơi.


	- Nghe kể chuyện : Chiếc đu màu đỏ 

- Dán theo ý thích.
	

	
	Thứ 6
	- Vui văn nghệ

- Nêu gương bé ngoan
	- Vui văn nghệ

- Nêu gương bé ngoan
	- Vui văn nghệ

- Nêu gương bé ngoan
	- Vui văn nghệ

- Nêu gương bé ngoan
	


